
[bookmark: _GoBack]DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2330/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 14 tháng 8 năm 2018)

	STT
	Tên tài liệu học tập
	Tên giáo trình gốc nước ngoài tham khảo
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Chủ biên
	Khoa

	1. 
	Nhập môn Kinh tế lượng
	Introductory Econometrics
A modern approach
Jeffrey M.Wooldridge

	Kinh tế lượng
	3
	ThS. Phạm Trí Cao

	Toán - Thống kê

	2. 
	Kinh tế lượng nâng cao
	Introductory Econometrics
A modern approach
Jeffrey M.Wooldridge

	Kinh tế lượng nâng cao
	3
	TS. Trần Thị Tuấn Anh

	Toán - Thống kê

	3. 
	Toán tài chính
	1. Chris Ruckman, Financial Mathematics: A Practical Guide For Actuaries And Other Business Professionals, second edition, 2005.
2. Damiano Brigo, Fabio Mercurio, Interest Rate Models-Theory and Practice, Springer 2006
	Toán tài chính 1
	3
	ThS. Trần Gia Tùng
	Toán - Thống kê

	4. 
	Lý thuyết trò chơi
	An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2004, Martin J. Osborne
	Lý thuyết trò chơi
	2
	TS. Huỳnh Thị Thu Thủy
	Toán - Thống kê

	5. 
	Toán dành cho nhà Kinh tế Và Quản trị
	Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences
	Toán dành cho nhà Kinh tế và Quản trị
	3
	ThS. Đào Bảo Dũng

	Toán - Thống kê

	6. 
	Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
	1. David E Groebner, Patrick W. Shannon, Phillip C. Fry, Kent D.Smith, Business Statistics, 6th Edition, Pearson Prentice Hall, 2005.
1. David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Statistics for Business and Economics, Cengage Learning, 2011.
1. Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen, Statistical Techniques in Business & Economics, 3th Edition, McGrawr -Hill, 2008.
1. Amir D. Aczel, Complete Business Statistics, Irwin, 1993
1. Paul Newbold, Statistics for Business and Economics, Prentice Hall International, Inc., 1995.
1. Croxton, Fredrerick E., Cowden, Dudley J., Klein, Sidney, General Applied Statistics, 3rd Edition, Prentice Hall of India, New Dehli, 1988
	Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
	3
	TS. Hà Văn Sơn

	Toán - Thống kê

	7. 
	Thuế quốc tế cơ bản/ Nguyên lý thuế quốc tế
	1. Brian J. Arnold,Michael J. McIntyre, 2010. International tax primer. Second
edition, Kluwer Law International.
2. Angharad Miller,Lynne Oats, 2016, Principles of International Taxation, Bloomsbury Professional.
	Thuế quốc tế
	3
	ThS. Đặng Thị Bạch Vân
	Tài chính công

	8. 
	Tài chính chính quyền địa phương
	1. Anwar Shah, Local budgeting, 2007.
2. Catherine Farvacque – Vickovic and Mihaly Kopanyi, 2014, Municipal Finances,
A Handbook for Local Government, Worldbank.
	Tài chính chính quyền địa phương
	3
	TS. Nguyễn Thị Huyền
	Tài chính công

	9. 
	Cơ sở dữ liệu
	
	Cơ sở dữ liệu
	3
	TS. Nguyễn An Tế
	Công nghệ thông tin kinh doanh

	10. 
	Tin học trong kinh doanh
	
	Tin học trong kinh doanh
	3
	ThS. Trương Việt Phương
	Công nghệ thông tin kinh doanh

	11. 
	Hệ thống thông tin kế toán
	
	Hệ thống thông tin kế toán
	3
	TS. Nguyễn Bích Liên

	Kế toán

	12. 
	Thực hành hệ thống thông tin kế toán
	
	Thực hành hệ thống thông tin kế toán
	3
	ThS. Huỳnh Văn Hiếu

	Kế toán

	13. 
	Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
	
	Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
	3
	ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn

	Kế toán

	14. 
	Quản trị chiến lược
	1. John A. Pearce II and Richard B. Robinson Jr. (2013), Strategic Management – Planning for Domestic & Globle Competition, 13rd Edition, McGraw Hill International.
2. Fred R. David (2011), Strategic Management: concepts and cases 13rd Edition, Prentice Hall
	Quản trị chiến lược
	3
	TS. Trần Đăng Khoa 

	Quản trị

	15. 
	Quản trị học
	1. Richard L. Daft (2014), New Era of Management, 11th Edition, Cengage Learning.
2. Schermerhorn (2011), Management, 11th Edition, Wiley.
	Quản trị học
	3
	TS. Trần Đăng Khoa 
 
	Quản trị

	16. 
	Phát triển các kỹ năng quản trị
	1. David Whetten & Kim Cameron (2010), Developing Management Skills, 8th edition.  Prentice Hall.
2. Schermerhorn (2011), Management, 11th Edition, Wiley.
	Phát triển các kỹ năng quản trị
	3
	ThS. Lê Việt Hưng 
 
	Quản trị

	17. 
	Quản trị rủi ro doanh nghiệp
	Hoboken, N.J. : Wiley (2011)
Corporate value of enterprise risk management the next step in business management, Sim Segal
	Quản trị rủi ro doanh nghiệp
	3
	TS. Ngô Quang Huân

	Quản trị

	18. 
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (dành cho Cao học)
	1. David Chandler. William B. Werther,Jr. “Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders, Globalization and Sustainable Value Creation”.  
2. Philip Kotler, Nancy Lee, John Wiley & Sons Inc. 2005 ISBN 0-471-47611-0Top of Form
“Corporate Social Responsibility” 
	Trách nhiệm xã hội của DN
	3
	TS. Nguyễn Thị Bích Châm

	Quản trị

	19. 
	Quản trị tài chính cơ sở y tế

	Michael Nowicki, “Introduction to the financial management of healthcare Organizations”, sixth edition.

	Quản trị tài chính cơ sở y tế

	3
	TS. Trần Thị Thanh Phương 
 
	Quản trị

	20. 
	Quản trị điều hành bệnh viện
	James R. Langabeer II & Jeffrey Helton, 2016. Health care Operations Management. Jones & Bartlett Learning. 2nd ed.

	Quản trị điều hành bệnh viện
	3
	ThS. Phạm Tô Thục Hân 
 
	Quản trị

	21. 
	Phân tích định lượng trong kinh doanh
	1. Anderson, R. D., Sweeney, D. J., & Williams, A. T. (2013). Quantitative Methods for Business (12 th ed.). Cengage South Western.
1. Anderson, R. D., Sweeney, D. J., & Williams, A. T. (2006). Quantitative Methods for Business (10 th ed.), Study Guide. Cengage South Western.

	Phân tích định lượng trong kinh doanh
	3
	TS. Đoàn Thanh Hải
	Quản trị

	22. 
	Tài chính khởi nghiệp
	1. J. Chris Leach, Ronald W. Melicher (2014), Entrepreneurial Finance, Cengage Learning.
2. Gary Gibbons, Robert D.Hisrich, Carlos M.DaSilva (2015), Entrepreneurial Finance, Sage Publications
	Tài chính khởi nghiệp
	3
	ThS. Phan Thị Thu Hương 

	Quản trị

	23. 
	Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
	Financial institutions, instruments and markets. Christopher Viney & Peter Phillips, NXB McGraw Hill, Phiên bản 7, 2012
	Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
	3
	TS. Thân Thị Thu Thủy

	Ngân hàng

	24. 
	Marketing trong kinh doanh
	Business Marketing
	Marketing trong kinh doanh
	3
	TS. Đinh Tiên Minh
	Kinh doanh quốc tế - Marketing

	25. 
	Marketing Quốc tế
	International Marketing
	Marketing Quốc tế
	3
	TS. Đinh Tiên Minh
	Kinh doanh quốc tế - Marketing

	26. 
	Nghiên cứu Marketing
	Marketing research
	Nghiên cứu Marketing
	3
	TS. Đinh Tiên Minh

	Kinh doanh quốc tế - Marketing

	27. 
	Quản Trị Marketing
	Marketing Management
	Quản Trị Marketing
	3
	ThS. Phạm Thanh Thúy Vy
	Kinh doanh quốc tế - Marketing

	28. 
	Marketing Kỹ thuật số
	Digital Marketing: Strategy, implementation and Practice (Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick - 6edition - Pearson)
	Marketing Kỹ thuật số
	3
	TS. Đỗ Thị Hải Ninh
	Kinh doanh quốc tế - Marketing

	29. 
	Hành vi người tiêu dùng
	Consumer Behavior, Building Marketing Strategy, Del. Hawkins – David L. Mothersbaugh
	Hàng vi người tiêu dùng
	3
	ThS. Đào Hoài Nam
	Kinh doanh quốc tế - Marketing

	30. 
	Chiến lược giá
	The Strategy and Tactics of Pricing, A guide to growing more profitably, T. Nagle, J. Hogan, J. Zale, Pearson Education Limited
	Chiến lược giá
	3
	ThS. Đào Hoài Nam
	Kinh doanh quốc tế - Marketing

	31. 
	Kỹ năng mềm
	1. Interpersonal Skills in Organization, 2015, Suzanne C. De Janasz, Karen O. Dowd, Beth Z. Schneider. Mc GrawHill International Edition.   
2. An essential guide to coaching, 2006, Kimberly-Clark
	Kỹ năng mềm
	3
	ThS. Hoàng Cửu Long

	Kinh doanh quốc tế - Marketing

	32. 
	Kinh tế quốc tế
	Dominick Salvatore, International Economics Trade and Finance. Eleventh Edition, New York: Wiley, 2014
	Kinh tế quốc tế
	3
	ThS. Nguyễn Hữu Lộc
	Kinh tế

	33. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	
	Bảo hiểm xã hội
	3
	ThS. Võ Thành Tâm

	Kinh tế

	34. 
	Kinh tế học lao động
	Labor economics. George J.Borjas. John.F. Kennedy. School of Government Harvard University
	Kinh tế học lao động
	3
	Trần Đình Vinh
	Kinh tế

	35. 
	Bài giảng “Truyền thông trong tổ chức”
	Organizational communication (Katherine Miller)
	Truyền thông trong tổ chức
	3
	TS. Thái Trí Dũng
	Kinh tế

	36. 
	Bài giảng “Hành vi tổ chức ứng dụng và QLNNL”
	Organizational Behavior (Stephen P.Robbins và Timothy A. Judge)
	Hành vi tổ chức ứng dụng và QLNNL
	3
	TS. Thái Trí Dũng
	Kinh tế




